	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /KH-TCKT

	TP.HCM ngày    tháng     năm  201


KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NĂM……
1. Tổng số học phí phải thu
	TT
	Khóa
	Bậc đào tạo
	Số lượng
	Mức thu
	Thành tiền

	I
	Học kỳ 1
	
	
	

	1
	20…
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	
	

	2
	20…
	Cao đẳng Nghề
	
	
	

	3
	20…
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	

	4
	20…
	Cao đẳng liên thông
	
	
	

	
	
	Cộng I
	
	
	

	II
	Học kỳ 2
	
	
	

	1
	20…
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	
	

	2
	20…
	Cao đẳng Nghề
	
	
	

	3
	20…
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	

	4
	20…
	Cao đẳng liên thông
	
	
	

	
	
	Cộng I
	
	
	

	
	
	Tổng( I + II)
	
	
	


2. Hình thức thu học phí: 

*Thu qua ngân hàng Agribank.

*Thu tại phòng tại Phòng Tài chính - Kế toán: Thu những sinh viên không nộp qua ngân hàng do bị ngừng học, xét tuyển khóa mới.
3. Thời gian thu học phí:

- Học kỳ 1 năm học ……..: 15 ngày, bắt đầu từ ngày …..đến ngày …;

- Học kỳ 2 năm học …: 15 ngày, bắt đầu từ ngày … đến ngày ….

4. Phân công nhiệm vụ: 

Cụ thể nhiệm vụ của các Phòng: Tài chính Kế toán (thông báo kế hoạch thu học phí, hướng dẫn các hình thức thu, mức thu); Phòng CTCT-HSSV (Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán trong quá trình thực hiện thu học phí).

	Nơi nhận:                                                                                             Hiệu Trưởng
- BGH (Để báo cáo);
- Phòng TCKT, CTCT&HSSV

- Lưu: VT, TCKT.
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BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ
Liên 1 : báo soát
 Họ, tên người nộp :……………………………….…..… Mã số SV :……..…..….….…

 Lớp :……………………….… Hệ :…………………..… Khóa :………………….…

 Nội dung thu :……………………………………………….…………………………
 Số tiền:………………………………..(viết bằng chữ) :………………………………
……………………………………………………………………………………….……
Hình thức thanh toán :……….…                                    Ngày……….tháng……..năm….……     

              
   Người nộp tiền                                                Người thu tiền

                     (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                (ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:  Biên lai chỉ cấp một lần, mất không được cấp lại.
.

	 HIỆU TRƯỞNG




TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN                                            ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC


BẢNG TỔNG HỢP BIÊN LAI THU TIỀN
Từ số phiếu  …………đến số phiếu  ………

Từ ngày  …………đến ngày  ………

	STT

	Mã SV
	Họ tên HSSV
	LỚP
	Ngày thu
	Số BL
	Số tiền
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


    Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:              
                                                                        TP.HCM, Ngày    tháng     năm  

                                                                                                    Lập biểu




TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


                    PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ

ĐỢT THU : …  +  Nợ KP các kỳ trước

	STT

	MÃ SV
	HỌ TÊN SV
	NGÀY SINH
	LỚP
	CÒN NỢ
	GHI CHÚ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                              TP.HCM, Ngày    tháng     năm 

                                                                                              Lập biểu



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


                PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HỌC PHÍ NĂM ...
	STT
	Loại hình đào tạo
	 Học kỳ 2 năm học …... 
	 Học kỳ 1 năm học …... 
	 Thu nợ học phí 
	 Tổng số phải thu năm 
	 Ghi chú 

	
	
	Tổng số 
SV 
	 Mức thu 
	 Thành tiền 
	Tổng số 
SV 
	 Mức thu 
	 Thành tiền 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3=1*2
	4
	5
	6=4*5
	7
	8=3+6+7
	 

	I
	CHÍNH QUY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CAO ĐẲNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Khóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     + Ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     + Ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thu nợ học phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TRUNG CẤP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Khóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     + Ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     + Ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thu nợ học phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CAO ĐẲNG NGHỀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Khóa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     + Ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     + Ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thu nợ học phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	LIÊN THÔNG CQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Khóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     + Ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     + Ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thu nợ học phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	TỔNG CỘNG HỌC PHÍ III = (I+II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	HOÀN TRẢ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	TỔNG SỐ HỌC PHÍ CÒN LẠI  (III-IV)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                            TP.HCM, Ngày    tháng     năm  

                                                                                            Lập biểu



Tổng Cục Thuế


Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh


------(((------


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


65 Huỳnh Thúc Kháng, P.BN, Q.1, TP.HCM


MST : 0301459862





In tại Cty Cổ Phần Văn Hóa Tổng Hợp Bến Thành  38.361485





Mẫu số: 01- 05/BLP


Ký hiệu: AA/2010-T


Số:  





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









